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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÓC MÔN 

              TRƯỜNG THCS BÙI VĂN THỦ 

 

   NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 5   

ÔN TẬP VÀ CỦNG CỐ CÁC KIẾN THỨC ĐÃ HỌC 

 

 Bài 1: Lịch sử là gì? 

1. Phần 1HS làm bài tập trắc nghiệm 

Câu 1: Lịch sử được hiểu là 

A. những truyện cổ tích được kể truyền miệng 

B. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

C. những bản ghi chép hay tranh, ảnh còn được lưu giữ lại 

D. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình. 

Câu 2: Lịch sử loài người mà chúng ta nghiên cứu, học tập nội dung gì? 

A. Là Quá khứ  

B. Là toàn bộ hoạt động của loài người từ khi xuất hiện đến nay 

C. Là những gì đã xảy ra và đang xảy ra của loài người 

D. Là những gì xảy ra và sẽ xảy ra của loài người 

Câu 3: Ai là chủ thể sáng tạo ra lịch sử 

A. Con người 

B. Thượng đế 

C. Vạn vật 

D. Chúa trờ 

Câu 4: Em hãy chi biết 2 câu thơ sau do ai sáng tác?     

“Dân ta phải biết sử ta 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”  

A. Hồ Chí Minh 

B. Tôn Đức Thắng 

C. Phạm Văn Đồng 

D. Võ Nguyên Giáp 

Câu 5: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử? 

A. Học lịch sử để biết được về cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ và dân tộc. 

B. Học lịch sử để biết được quá trình tiến hóa của muôn loài. 

C. Học lịch sử để biết được quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực. 

D. Học lịch sử để đúc kết được những bài học kinh nghiệm của quá khứ phục vụ cho hiện 

tại và xây dựng tương lai. 
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2. Phần 2: Em biết những di tích lịch sử nào ở địa phương em đang sống? Hãy kể cho 

cả lớp nghe về sự kiện liên quan đến một trong những di tích đó. 

 

 

           Tên di tích………………….……………………………………… 

                      Sự kiện liên quan đến di tích là………………….………………... 

                      …………………………………………………………………….. 

                      …………………………………………………………………….. 

                      …………………………………………………………………….. 

 

 

 Bài 2: Thời gian trong lịch sử 

Câu 1: Dựa vào sơ đồ bên dưới, em hãy xác định từ thời điểm xảy ra các sự kiện ghi trên 

sơ đồ đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ, bao nhiêu thế kỉ? 
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Câu 2: Em hãy cho biết những ngày lễ quan trọng của nước Việt Nam:  

- Giỗ Tổ Hùng Vương: 

- Tết Nguyên đán: 

- Ngày Quốc khánh: 

- Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: 

 

Câu 3:  
 

 
Quan sát hình bên, em hãy cho biết vì sao trên tờ lịch của 

chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch?  

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Theo em có nên chỉ ghi một loại lịch là dương lịch không? 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

 

Câu 4: HS tự lập kế hoạch sinh hoạt, học tập cho riêng mình theo gợi ý của thầy/cô giáo. 

 

Thời gian học từ………… giờ đến………….giờ 

Thời gian đọc sách từ………….giờ đến………..giờ 

Thời gian làm bài tập từ ………….giờ đến ……..giờ 

Thời gian làm việc nhà từ…………giờ đến……..giờ 

Thời gian thư giãn từ ………….giờ đến…………giờ 
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Chương 2: Xã Hội Nguyên Thủy (Bài 3 & Bài 4) 

 Câu 1: Em hãy điền vào khung kiến thức sau 

 

Câu 2: Em hãy hoàn thành bảng dưới đây. 

 

Nội dung Người tối cổ Người tinh khôn 

Đặc điểm cơ thể 

  

Công cụ và phường thức lao động 

  

Tổ chức xã hội 

  

Nội dung Vượn người Người tối cổ Người tinh khôn 

Thời gian xuất hiện    

Đặc điểm hình dạng 

bên ngoài 
   

Đặc điểm vận động    

Đặc điểm công cụ 

lao động 
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Bài 5:   SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ SANG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP 

Câu 1: Em hãy nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời nguyên thuỷ. Phát minh 

quan trọng nào của người nguyên thuỷ tạo nên những chuyển biến này?  

 Gợi ý: Học sinh quan sát sơ đồ 5.5 để trả lời.  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

  Câu 2: Sự xuất hiện của kim loại đã có tác động như thế nào tới đời sống của con nguời? 

  Gợi ý: HS lưu ý yếu tố thời gian “cuối thời nguyên thuỷ” để xác định chính xác vai trò quan 

trọng của kim loại. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Câu 3:Lập bảng theo mẫu sau và điển những nội dung phù hợp. 

Nền văn hóa Niên đại Công cụ tìm thấy 

Phùng nguyên 

  

Đồng Đậu 

  

Gò Mun 
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